3.3. Bộ tiền hiện hành (1987 đến nay).

 3.3.1. Tiền giấy cotton.

	Stt 
	Mệnh giá 
	Mặt trước- mặt sau 
	Ghi chú

	01
	100 đồng
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	- Phát hành: 5/1992.

- Mặt trước: Quốc huy.

- Mặt sau: Phong cảnh tháp Phổ Minh.

	02
	200 đồng
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	- Phát hành: 9/1987.

- Mặt trước: Quốc huy và chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh máy cày trên đồng ruộng.

	03
	500 đồng
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	- Phát hành: 8/1989.

- Mặt trước: Quốc huy và chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh tầu cập cảng Hải Phòng.

	04
	1.000 đồng
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	- Phát hành: 10/1989.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh máy xúc khai thác than. 

	05
	1.000 đồng
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	- Phát hành: 1989.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh voi Tây Nguyên kéo gỗ.

	06
	2.000 đồng
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	- Phát hành: 1987. 

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Hình ảnh nhà máy xi măng.

	07
	2.000 đồng
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	- Phát hành: 10/1989. 

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Hình ảnh lao động trong xưởng dệt.

	08
	5.000 đồng
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	- Phát hành: 3/1988. 

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh dàn khoan dầu trên biển Đông.

	09
	5.000 đồng
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	- Phát hành: 1991.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh đập thủy điện.

	10
	10.000 đồng
	[image: image19.jpg]0000000





[image: image20.jpg]



	- Phát hành: 5/1992 và 1993.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Phong ảnh thuyền buồm trên vịnh Hạ Long-Quảng Ninh.

- Từ 01/01/2013 hết giá trị lưu hành.  

	11
	20.000 đồng
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	- Phát hành: 3/1993.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Hình ảnh công nhân làm việc trong nhà máy thực phẩm đóng hộp.

- Từ 01/01/2013 hết giá trị lưu hành.  

	12
	50.000 đồng
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	- Phát hành: 3/1993 và 1994.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh bến Nhà Rồng-TP.HCM.

- Từ 01/9/2007 hết giá trị lưu hành.

	13
	100.000 đồng
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	- Phát hành: 9/2000.

- Mặt trước: Quốc huy, chân dung Hồ Chủ tịch.

- Mặt sau: Cảnh nhà sàn Bác Hồ.

- Từ 01/9/2007 hết giá trị lưu hành.


3.3.2. Tiền Polymer.
	Stt 
	Mệnh giá 
	Mặt trước- mặt sau
	Ghi chú

	01
	10.000 đồng
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	- Phát hành: 2006.

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Mặt sau: Phong cảnh khai thác dầu khí trên biển 

	02
	20.000 đồng
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	- Phát hành: 2006.

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Mặt sau: Phong cảnh cầu Nhật Bản, Hội An, Quảng Ngãi 

	03
	50.000 đồng
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	- Phát hành: 2003.

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Mặt sau: Phong cảnh Huế 

	04
	100.000 đồng
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	- Phát hành: 2004.

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Mặt sau: Phong cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

	05
	200.000 đồng
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	- Phát hành: 2006. 

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Mặt sau: Phong cảnh Vịnh Hạ Long. 

	06
	500.000 đồng
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	- Phát hành: 2003.

- Mặt trước: Quốc huy - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Mặt sau: Phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên. 


